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BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN LED LIPER GERMANY

I. ĐÈN LED ÂM TRẦN

Dòng sản phẩm SERIES A

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LPDL-07A01-YX
Công suất: 7W
Kích thước: Φ98x47mm
Cắt lỗ: Φ75-85mm

209,000 VNĐ

LPDL-10A01-YX
Công suất: 10W
Kích thước: Φ115x47mm
Cắt lỗ: Φ95-105mm

257,000 VNĐ

LPDL-15A01-YX
Công suất: 15W
Kích thước: Φ140x51mm
Cắt lỗ: Φ120-130mm

295,000 VNĐ

LPDL-20A01-YX
Công suất: 20W
Kích thước: Φ180x44mm
Cắt lỗ: Φ160-170mm

421,000 VNĐ

LPDL-30A01-YX
Công suất: 30W
Kích thước: Φ228x44mm
Cắt lỗ: Φ205-215mm

538,000 VNĐ

LPDL-10A01-FX
Công suất: 10W
Kích thước: 101x101x43mm
Cắt lỗ: Φ80-90mm

257,000 VNĐ

LPDL-15A01-FX
Công suất: 15W
Kích thước: 119x119x43mm
Cắt lỗ: Φ100-110mm

295,000 VNĐ

LPDL-20A01-FX
Công suất: 20W
Kích thước: 140x140x45mm
Cắt lỗ: Φ120-130mm

364,000 VNĐ
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Dòng sản phẩm SERIES B

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LP-COB07BX01
Công suất: 7W
Kích thước: Φ98X46mm
Cắt lỗ: Φ75-85mm

222,000 VNĐ

LP-COB10BX01
Công suất: 10W
Kích thước: Φ115X47mm
Cắt lỗ: Φ95-105mm

246,000 VNĐ

LP-COB15BX01
Công suất: 15W
Kích thước: Φ140X49mm
Cắt lỗ: Φ120-130mm

284,000 VNĐ

LP-COB30BX01
Công suất: 30W
Kích thước: Φ196X60mm
Cắt lỗ: Φ160-185mm

449,000 VNĐ

LP-COB40BX01
Công suất: 40W
Kích thước: Φ225X70mm
Cắt lỗ: Φ180-215mm

618,000 VNĐ
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Dòng sản phẩm SERIES E

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LP-DL03EW03-Y1
Công suất:3W
Kích thước:Φ98X35mm
Cắt lỗ:Φ70-90mm

98,000 VNĐ

LP-DL05EW03-Y1
Công suất:5W
Kích thước:Φ98X35mm
Cắt lỗ:Φ70-90mm

101,000 VNĐ

LP-DL06EW03-Y1
Công suất:6W
Kích thước:Φ120X35mm
Cắt lỗ:Φ90-110mm

140,000 VNĐ

LP-DL08EW03-Y1
Công suất:8W
Kích thước:Φ120X35mm
Cắt lỗ:Φ90-110mm

161,000 VNĐ

LP-DL12EW03-Y1

Công suất:12W
Kích thước:Φ146X35mm
Cắt lỗ:Φ115-130mm

193,000 VNĐ

Kích thước:Φ185X35mm
Cắt lỗ:Φ155-175mm 217,000 VNĐ

LP-DL18EW03-Y1
Công suất:18W
Kích thước:Φ225X35mm
Cắt lỗ:Φ195-215mm

241,000 VNĐ
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Dòng sản phẩm SERIES F

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

F01

F02

LP-COB03F01-Y1
LP-COB03F02-Y1

Công suất:3W
Kích thước:Φ90X35mm
Cắt lỗ:68-80mm 188,000 VNĐ

LP-COB05F01-Y1
LP-COB05F02-Y1

Công suất:5W
Kích thước:Φ90X35mm
Cắt lỗ:68-80mm

210,000 VNĐ

LP-COB08F01-Y1
LP-COB08F02-Y1

Công suất:8W
Kích thước:Φ110X50mm
Cắt lỗ:90-100mm

280,000 VNĐ

LP-COB12F01-Y1
LP-COB12F02-Y1

Công suất:12W
Kích thước:Φ136X65mm
Cắt lỗ:120-130mm

355,000 VNĐ

F05

F06

LP-COB03F05-Y1
LP-COB03F06-Y1

Công suất:3W
Kích thước:Φ90X35mm
Cắt lỗ:68-80mm

203,000 VNĐ

LP-COB05F05-Y1
LP-COB05F06-Y1

Công suất:5W
Kích thước:Φ90X35mm
Cắt lỗ:68-80mm

224,000 VNĐ

LP-COB08F05-Y1
LP-COB08F06-Y1

Công suất:8W
Kích thước:Φ110X50mm
Cắt lỗ:90-100mm

294,000 VNĐ

LP-COB12F05-Y1
LP-COB12F06-Y1

Công suất:12W
Kích thước:Φ136X65mm
Cắt lỗ:120-130mm

370,000 VNĐ
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II. ĐÈN ỐP TRẦN

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LP-DL8K01-YE Công suất:8W
Kích thước:Φ153*58mm 4' 289,000 VNĐ

LP-DL12K01-YE Công suất:12W
Kích thước:Φ153*58mm 4' 402,000 VNĐ

LP-DL18K01-YE Công suất:18W
Kích thước:Φ200*60mm 6' 564,000 VNĐ

LP-DL26K01-YE Công suất:26W
Kích thước:Φ230*63mm 8' 809,000 VNĐ

LP-DL12K01-FE Công suất:12W
Kích thước:155*155*50mm 4' 361,000 VNĐ

LP-DL18K01-FE Công suất:18W
Kích thước:202*202*50mm 499,000 VNĐ

LP-DL26K01-FE Công suất:26W
Kích thước:232*232*50mm 700,000 VNĐ
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III.ĐÈN LED MÁNG

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LED.JD.F.V 3x8W Công suất: 3x8W
Cắt lỗ: 577x577mm 956,000 VNĐ

LED.JD.F.V 4x8W Công suất: 4x8W
Cắt lỗ: 577x577mm 1,132,000 VNĐ

LED.JD.F.V 4x8W
Emergency

Công suất: 4x8W-có pin dự phòng
Cutout:577X577mm 3,286,000 VNĐ

LED.JD.F.V 2x16W Công suất: 2x16W
Cắt lỗ: 1177x277mm 1,132,000 VNĐ

LED.JD.F.V 4x16W Công suất: 4x16W
Cắt lỗ: 1177X577mm 2,143,000 VNĐ
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IV. ĐÈN LED PHA

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LPFL-10X01 Công suất:10W
Kích thước:137x118x32mm 232,000 VNĐ

LPFL-20X01 Công suất:20W
Kích thước:180x187x37mm 366,000 VNĐ

LPFL-30X01 Công suất:30W
Kích thước:193x197x37mm 433,000 VNĐ

LPFL-50X01 Công suất:50W
Kích thước:258x257x42mm 692,000 VNĐ

LPFL-70X01
Công suất:70W
Kích thước :261x59x268mm 1,051,000 VNĐ

LPFL-100X01 Công suất:100W
Kích thước:285x65x285mm 1,262,000 VNĐ

LPFL-150X01 Công suất:150W
Kích thước:345x70x370mm 1,926,000 VNĐ
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V. ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LPHB-50B01 Công suất:50W
Kích thước:Φ415X340mm 1,213,000 VNĐ

LPHB-70B01 Công suất:70W
Kích thước:Φ415X340mm 1,349,000 VNĐ

LPHB-100B01 Công suất:100W
Kích thước:Φ415X340mm 1,668,000 VNĐ

LPHB-150B01 Công suất:150W
Kích thước:Φ415X345mm 1,931,000 VNĐ

LPHB-200B01 Công suất:200W
Kích thước:Φ470X375mm 2,744,000 VNĐ

LP-HB100M01 Công suất:100W 1,612,000 VNĐ

LP-HB150M01 Công suất:150W 1,904,000 VNĐ

LP-HB200M01 Công suất:200W 2,270,000 VNĐ
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VI. ĐÈN LED ĐƯỜNG

Hình ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Chi tiết Giá bán lẻ

LPSTL-50A01 Công suất:50W
Kích thước: 373X300X80mm 1,403,000 VNĐ

LPSTL-100A01 Công suất:100W
Kích thước: 565X300X80mm 2,502,000 VNĐ

LPSTL-150A01 Công suất:150W
Kích thước: 757X300X80mm 3,613,000 VNĐ

LPSTL-200A01 Công suất:200W
Kích thước: 950X300X80mm 4,775,000 VNĐ


